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NGHỊ QUYẾTDỰ THẢO

Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 
áp dụng từ ngày 01/01/2026 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/ QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/ QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/ QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
[bookmark: _Hlk190441441]Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về giá đất; 
Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;
Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Xét Tờ trình.......................................; Báo cáo thẩm tra của…………………..; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định bảng giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[bookmark: _GoBack]Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01/01/2026 
Điều 2: Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026
	Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa..., Kỳ họp thứ... thông qua ngày... tháng... năm...

	Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Các Bộ: NN&MT; Tư pháp;
- Vụ pháp chế, Bộ NN&MT;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực: HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban , ngành của tỉnh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tinh;
- UBND các xã, phường;
- Trung Tâm Thông tin - Văn phòng UBND tinh;
- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu VT…
	CHỦ TỊCH
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QUY ĐỊNH
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
áp dụng từ ngày 01/01/2026
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số….../2025/NQ-HĐND)


	Điều 1. Phạm vi áp dụng
	Bảng giá đất được áp dụng cho các trường hợp theo quy định pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La.
	Điều 2. Nguyên tắc xác định vị trí, giá đất
	1. Nguyên tắc chung
	Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để quy định khu vực, vị trí và giá đất tại Quyết định này.
	2. Khu vực trong Bảng giá đất được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp xã.
	3. Nguyên tắc xác định vị trí
	Căn cứ vào khả năng sinh lợi, khoảng cách tới đường giao thông, đường phố và điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, các vị trí được xác định theo nguyên tắc: vị trí 1 tiếp giáp trục đường giao thông có tên trong bảng giá đất có khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi hơn các vị trí tiếp theo, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4, vị trí 5 theo thứ tự khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng kém thuận lợi hơn.
[image: ]Hình ảnh minh họa xác định vị trí giá đất

a) Vị trí của các thửa đất đối với đất phi nông nghiệp được xác định theo nguyên tắc sau:
- Vị trí 1: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với đường (phố) giao thông đã được quy định giá đất trong bảng giá đất (sau đây gọi là trục đường chính) ban hành kèm theo Quyết định này. 
- Vị trí 2: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với các ngõ đi ra trực tiếp với trục đường chính và có mặt cắt (sau đây gọi là BN) ngõ nhỏ nhất BN ≥ 5,5 m trở lên.
- Vị trí 3: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ có mặt cắt 3,5 m ≤ BN < 5,5 m hoặc thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp ngách có mặt cắt BN ≥ 5,5m.
- Vị trí 4: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với các ngõ có mặt cắt ngõ BN < 3,5 m hoặc thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp ngách có mặt cắt 3,5 m ≤ BN < 5,5 m hoặc thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp hẻm có mặt cắt BN ≥ 5,5 m.
- Vị trí 5: các thửa đất còn lại.
b) Đối với thửa đất có nhiều cách xác định theo các vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 và vị trí 5 thì giá đất được xác định là giá đất cao nhất.
c) Vị trí của các thửa đất đối với đất nông nghiệp được xác định chung là một vị trí trên địa giới hành chính cấp xã.
d) Đối với các thửa đất có cốt cao độ bình quân chênh chệch (cao hơn hoặc thấp hơn so với mặt đường tiếp giáp) 1,5 m trở lên thì giá đất giảm trừ 30% so với giá đất trong bảng giá đất tại cùng vị trí, tuyến đường của thửa đất đó.
4. Đối với thửa đất có các mặt (cạnh) tiếp giáp từ hai đường (phố), ngõ trở lên thì giá đất được tăng thêm với tỷ lệ như sau: 
a) Thửa đất có 2 cạnh (mặt) tiếp giáp với đường có tên được quy định trong Bảng giá đất thì được tính tăng thêm 15% so với giá đất thửa đất đã xác định vị trí theo nguyên tắc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này; 
b) Thửa đất có 2 cạnh (mặt) tiếp giáp với ngõ thì tăng thêm 5% so với giá đất thửa đất đã xác định vị trí theo nguyên tắc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này;
c) Các trường hợp thửa đất nêu trên tăng thêm 1 cạnh (mặt) tiếp giáp với đường thì tăng thêm 5% so với giá đất thửa đất đã được xác định tại điểm a khoản này; 
Trường hợp tăng thêm 1 cạnh (mặt) tiếp giáp với ngõ/ngách/hẻm thì tăng thêm 2% so với giá đất thửa đất đã được xác định tại điểm b khoản này; 
d) Mức điều chỉnh giá đất tối đa 20% so với giá đất thửa đất xác định theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.
5. Đối với thửa đất có chiều sâu thửa đất lớn thì thực hiện phân lớp như sau:
a) Đối với đất ở (không áp dụng đối với các lô đất nằm trong các khu đất đấu giá):
- Lớp thứ 1: Từ mốc giới xây dựng của thửa đất tiếp giáp đường, phố đến 20m, giá đất được tính bằng 100% giá đất quy định.
- Lớp thứ 2: Từ trên 20m đến 40m, giá đất được xác định bằng 60% giá đất lớp thứ 1.
- Lớp thứ 3: Từ trên 40m đến 60m, giá đất được xác định bằng 60% giá đất lớp thứ 2.
- Lớp thứ 4: Từ trên 60m đến 80m, giá đất được xác định bằng 60% giá đất lớp thứ 3.
- Lớp thứ 5: Phần diện tích còn lại của thửa đất, giá đất được xác định bằng 60% giá đất lớp thứ 4.
b) Đối với đất phi nông nghiệp (trừ đất trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và điểm a khoản này):
- Lớp thứ 1: Tính từ mốc giới thửa đất tiếp giáp đường, phố, ngõ đến 40m, giá đất được tính bằng 100% giá đất quy định.
- Lớp thứ 2: Từ trên 40m đến 80m, giá đất được xác định bằng 50% giá đất lớp thứ 1.
- Lớp thứ 3: Từ trên 80m đến 120m, giá đất được xác định bằng 50% giá đất lớp thứ 2.
- Lớp thứ 4: Phần diện tích còn lại của thửa đất tiếp giáp lớp thứ 3, giá đất được xác định tính bằng 50% giá đất lớp thứ 3.
Trường hợp thửa đất có nhiều mặt tiếp giáp với nhiều đường, phố, ngõ: Việc chia lớp được tính theo mặt cắt đường, phố, ngõ có giá đất cao nhất.
c) Sau khi phân lớp theo nguyên tắc nêu trên, trường hợp giá bình quân thửa đất thấp hơn giá của vị trí có giá thấp nhất của đường phố, ngõ được quy định trong Bảng giá đất mà thửa đất đó đang áp dụng thì lấy giá thấp nhất (vị trí có giá thấp nhất) của đường phố, ngõ đó làm giá của thửa đất. 
d) Trường hợp các thửa đất giáp ranh thì giá đất được xác định theo vị trí có mức giá cao nhất; nguyên tắc xác định vị trí và giá đất các trường hợp này tuân thủ các quy định tại các khoản 2 và khoản 3 Điều này.
đ) Trường hợp thuộc đối tượng áp dụng bảng giá đất mà tại thời điểm định giá đất thửa đất, khu đất cần định giá chưa được quy định trong bảng giá đất thì căn cứ vào giá đất trong bảng giá đất của khu vực, vị trí có điều kiện hạ tầng tương tự và quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này để xác định giá đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật Đất đai.
Điều 4. Giá đất nông nghiệp
1. Giá đất nông nghiệp trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất quy định từ Bảng số 01, Bảng 2, Bảng 3, Bảng 4 ban hành kèm theo Quy định này.
Đối với diện tích đất nông nghiệp nằm trong cùng thửa đất có đất ở hoặc các thửa đất nông nghiệp nằm xen kẹt với các thửa đất phi nông nghiệp khác được xác định tăng 1,5 lần so với giá đất nông nghiệp có cùng mục đích quy định cùng khu vực, vị trí.
2. Đối với đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng được xác định bằng mức giá đất rừng sản xuất quy định tại Bảng 04 ban hành kèm theo Quy định này.
3. Đối với đất chăn nuôi tập trung, các loại đất nông nghiệp khác thì căn cứ vào giá các loại đất nông nghiệp tại khu vực lân cận để xác định mức giá đất. Trường hợp đất chăn nuôi tập trung, các loại đất nông nghiệp khác mà tiếp giáp với nhiều loại đất nông nghiệp thì áp dụng giá đất của loại đất nông nghiệp cao nhất.
4. Đối với đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng thì căn cứ vào mục đích sử dụng để xác định mức giá đất.
Điều 5. Giá các loại đất phi nông nghiệp
1. Giá đất ở được quy định tại Bảng số 05 ban hành kèm theo Quy định này.
2. Giá đất thương mại, dịch vụ quy định tại Bảng số 06 ban hành kèm theo Quy định này
3. Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được quy định tại Bảng số 07 ban hành kèm theo Quy định này.
4. Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy định tại Bảng số 08 ban hành kèm theo Quy định này.  
5. Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất phi nông nghiệp khác, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản được xác định bằng giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu vực lân cận cùng vị trí.
6. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào các mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh, đất tôn giáo, đất tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt được xác định bằng giá đất thương mại, dịch vụ lân cận cùng vị trí.
Điều 6. Đất chưa sử dụng
- Đất chưa sử dụng là đất chưa xác định mục đích sử dụng, giá đất được xác định bằng (=) 20% giá đất nông nghiệp liền kề có mức giá cao nhất.
- Đất chưa sử dụng khi được cấp có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng vào mục đích nào thì giá đất được tính theo mục đích đó. 
Điều 7. Áp dụng bảng giá đất
1. Giá đất trong bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm, trừ đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân theo hạn mức giao đất nông nghiệp, đất nông nghiệp trong hạn mức nhận chuyển quyền thì không căn cứ vào thời hạn sử dụng đất.
2. Trường hợp trong năm áp dụng mà có sự thay đổi về địa giới hành chính dẫn đến thay đổi về tên đường, địa điểm, địa danh mà không làm thay đổi về giá đất thì tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết này cho tới khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
3. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, cập nhật đối với các khu vực để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
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